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DANH MỤC KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM 

HỌC PHẦN HK1, NĂM HỌC 2022 - 2023 (Đợt 2) 
 

TT HỌC PHẦN KHOÁ/LỚP GHI CHÚ 

1 An toàn thương mại điện tử 
AT15 

 

2 Kỹ thuật lập trình an toàn  

3 An toàn mạng không dây và di động 
AT16 

 

4 Công nghệ Web an toàn  

5 Pháp luật Việt Nam đại cương 
AT18CT6 

 

6 Phương pháp tính  

7 Quản trị dự án phần mềm CT4  

8 Hệ thống viễn thông DT3  

9 Thông tin số 
DT4 

 

10 Tín hiệu và hệ thống  

 



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATATTM7

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 61 AT150616 Mai Đại Hải AT15GT 3.8 5.3 D+

2 107 AT150427 Phạm Duy Khánh AT15DT 2.0 4.3 D

3 177 AT150548 Phạm Đức Tài AT15ET 3.5 4.7 D

An toàn TM điện tử - AT15

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 27 tháng 02 năm 2023

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022_2023

3.5

2.0

3.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATATAP3

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 73 AT150552 Quản Đức Thắng AT15EU 3.5 5.1 D+

Kỹ thuật lập trình an toàn - AT15

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 27 tháng 02 năm 2023

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022_2023

4.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATATAM4

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 27 AT160107 Phạm Duy Chiến AT16AK 3.0 4.5 D

2 63 AT160711 Vũ Ngọc Đức AT16HT 3.0 4.7 D

3 82 AT160122 Đào Huy Hà AT16AK 3.0 4.5 D

4 89 AT160221 Nguyễn Thanh Hải AT16BK 2.0 3.8 F

5 176 AT160239 Đỗ Thành Nam AT16BK 3.0 4.7 D

6 184 AT160730 Võ Hoài Nam AT16HT 3.0 4.2 D

7 192 AT160538 Nguyễn Thị Bích Ngọc AT16EK 4.5 5.4 D+

8 203 AT160245 Vũ Hồng Phúc AT16BK 3.0 4.2 D

9 235 AT160744 Mai Văn Thắng AT16HT 3.0 4.7 D

An toàn mạng không dây và di động - AT16

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 24 tháng 02 năm 2023

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022_2023

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

4.5

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATATPM3

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 3 AT160104 Đặng Việt Anh AT16AP 3.9 5.3 D+

2 23 AT160702 Phạm Tuấn Anh AT16HT 2.6 4.5 D

3 73 AT160211 Lê Huy Dũng AT16BT 3.9 5.3 D+

4 204 AT160335 Phạm Đỗ Anh Minh AT16CP 3.9 5.2 D+

5 236 AT160244 Nguyễn Thế Phong AT16BT 3.6 4.5 D

6 282 AT160252 Nguyễn Công Thắng AT16BK 4.6 5.9 C

7 294 AT160446 Nguyễn Đức Thịnh AT16DK 4.2 5.0 D+

8 336 AT160456 Lưu Văn Tùng AT16DK 4.4 5.9 C

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Công nghệ web an toàn - AT16

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 27 tháng 02 năm 2023

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022_2023

4.0

2.6

3.9

3.6

4.6

4.4

4.0

4.2



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATLLLM6

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 1 AT180201 Bùi Việt An AT18B 2.0 3.6 F

2 230 AT180339 Trần Vinh Phúc AT18C 3.0 4.0 D

3 276 AT180446 Lê Văn Trọng AT18D 4.0 4.8 D+

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Pháp luật Việt Nam đại cương - AT18

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 27 tháng 02 năm 2023

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022_2023

2.0

3.0

4.0



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: CTCBTT7

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 81 AT180509 Trần Tiến Đạt AT18E 2.5 4.5 D

2 186 AT180419 Nguyễn Mạnh Hùng AT18D 3.0 4.7 D

3 211 AT180622 Trần Đức Huy AT18G 8.0 8.2 B+

4 276 AT180531 Nguyễn Đức Lương AT18E 3.5 3.8 F

5 288 AT180533 Đỗ Tiến Minh AT18E 4.0 4.9 D+

6 375 AT180340 Trịnh Bá Quý AT18C 5.0 6.1 C

7 392 AT180342 Vũ Hoàng Sơn AT18C 7.0 7.5 B

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Phương pháp tính - AT18CT6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 27 tháng 02 năm 2023

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022_2023

2.5

3.0

8.0

4.0

5.0

3.5

7.0



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: CTCTKM9

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 33 CT040116 Lê Anh Đức CT4AD 3.0 4.6 D

2 85 CT040426 Hoàng Thị Hường CT4DD 5.0 6.1 C

3 166 CT040447 Tạ Thị Thơm CT4DN 5.0 6.2 C

4 173 CT040349 Nguyễn Thu Thủy CT4CN 5.0 6.2 C

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Quản trị dự án phần mềm - CT4

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 27 tháng 02 năm 2023

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022_2023

3.0

5.0

5.0

5.0



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: DT1DVVT5

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 71 DT030142 Hoàng Ngọc Đoan Trang DT3APc 6.5 7.2 B

Hệ thống viễn thông - DT3

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 27 tháng 02 năm 2023

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022_2023

7.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: DT1DVDT3

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 6 DT030202 Trần Tiến Anh DT3BPc 2.0 3.3 F

2 13 DT040206 Lê Thị Linh Chi DT4B 2.0 3.9 F

3 21 DT040211 Nguyễn Minh Đức DT4B 2.0 6.0 C

4 34 DT040119 Nguyễn Phúc Hải DT4A 2.0 3.9 F

5 40 DT040222 Lê Hữu Hoàng DT4B 2.0 3.6 F

6 43 DT040125 Nguyễn Đăng Hùng DT4A 2.0 3.6 F

7 60 DT040134 Nguyễn Đức Mạnh DT4A 2.0 4.2 D

8 61 DT040135 Nguyễn Quang Mạnh DT4A 2.0 4.2 D

9 64 DT040233 Nguyễn Công Minh DT4B 2.0 4.2 D

10 72 DT040240 Đỗ Quân DT4B 3.0 4.6 D

11 73 DT030235 Lương Hồng Quân DT3BPc 2.0 3.3 F

Hà Nội,  ngày 27 tháng 02 năm 2023

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022_2023

2.0

2.0

5.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

Thông tin số - DT4

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: DT1DVKD4

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 37 DT040121 Trần Văn Hậu DT4A 3.5 5.1 D+

2 68 DT040237 Trần Bảo Ngọc DT4B 2.5 4.0 D

3 70 DT040139 Đinh Thị Oanh DT4A 6.0 7.0 B

4 74 DT040240 Đỗ Quân DT4B 3.0 4.4 D

Tín hiệu và hệ thống DT4

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 27 tháng 02 năm 2023

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022_2023

4.0

2.5

6.0

3.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN
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